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Vật liệu và thiết bị chống cháy/ Fire-resisting material and equipment

1

Vật liệu chống cháy/ Fireproof 
material DRAGON ROCKWOOL - 
130 KG/M³

Công ty Cổ phần Việt Long
Địa chỉ: Ấp Bình Điền 2, Đức Hòa 
Hạ, Đức Hòa, Long An
Viet Long joint stock Company
Address: Binh Tien 2, Duc Hoa Ha, 
Duc Hoa, Long An Province, Viet 
Nam

Kiểu/ Type: Dragon Rockwool 
Tỷ trọng/ Density: 130kg/m3 
Kết cấu/ Construction: Phù hợp IMO.A799(19), 
phần I của IMO FTPC/ In accordance with IMO 
FPTC, Part I  / IMO.A799(19)

00358/16CN01.WA

21/10/2016

21/10/2021

21/04/2019

CWA

2

Vật liệu chống cháy/ Fireproof 
material CERAMIC FIBER 
PRODUCTS

Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Địa chỉ: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)
Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Address: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)

Model/ Model: MARINE MINERAL COTTON 
PRODUCT 
Kiểu/ Type: TG 
Tỷ trọng/ Density: 90-160 kg/m³ 
Kết cấu/ Construction: Non-combustible 
Kích thước tấm/ Dimensions: 1050x600x20/30 
mm

00254/17CN03.TA

18/09/2017

18/09/2022

18/03/2020

CTA
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3

Vật liệu chống cháy/ Fireproof 
material ROCK WOOL PRODUCTS

Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Địa chỉ: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)
Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Address: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)

Model/ Model: MARINE MINERAL COTTON 
PRODUCT 
Kiểu/ Type: YG 
Tỷ trọng/ Density: 80-150 kg/m³ 
Kết cấu/ Construction: Non-combustible 
Kích thước tấm/ Dimensions: 1200x600x50 mm

00254/17CN03.TA

18/09/2017

18/09/2022

18/03/2020

CTA

4

Vật liệu chống cháy/ Fireproof 
material MARINE MINERAL 
COTTON PRODUCT

Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Địa chỉ: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)
Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Address: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)

Model/ Model: Marine Mineral Cotton Product 
Kiểu/ Type: TG model Ceramic fiber Products and  
YG model Rock wool Products  
Tỷ trọng/ Density: TG: 70-200 kg/m3 and YG : 
80-150 kg/m3  
Kết cấu/ Construction: Non - combustible 
Kích thước tấm/ Dimensions: TG: 
(1050x600x20/30)mm and YG: (1200x600x50) mm 
mm

00254/17CN01.WA

18/09/2017

18/09/2022

18/03/2020

CWA

5

Vật liệu chống cháy/ Fireproof 
material KCC Cerak Wool

KCC Gimcheon Plant
Địa chỉ: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea
KCC Gimcheon Plant
Address: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea

Model/ Model: Cerak Wool 
Kiểu/ Type: KCC Cerak Wool 
Tỷ trọng/ Density: 100, 130, 160 kg/m3 
Kích thước tấm/ Dimensions: (25, 50, 125) x 610 x 
(3.600, 7.200, 14.400)  mm

00233/18CN01.WA

25/07/2018

25/07/2023

25/01/2021

CWA
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6

Vật liệu chống cháy/ Fireproof 
material KCC Mineral Wool

KCC Gimcheon Plant
Địa chỉ: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea
KCC Gimcheon Plant
Address: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea

Model/ Model: Mineral Wool  
Kiểu/ Type: KCC Mineral Wool 
Tỷ trọng/ Density: 80, 100, 120, 140, 160 kg/m3   
Kích thước tấm/ Dimensions: (25, 50, 75, 100) x 
(500x 1.000) x 1.000 mm

00233/18CN01.WA

25/07/2018

25/07/2023

25/01/2021

CWA

7

Vật liệu chống cháy/ Fireproof 
material DRAGON ROCKWOOL - 
130 KG/M³

Công ty Cổ phần Việt Long
Địa chỉ: Ấp Bình Điền 2, Đức Hòa 
Hạ, Đức Hòa, Long An
Viet Long joint stock Company
Address: Binh Tien 2, Duc Hoa Ha, 
Duc Hoa, Long An Province, Viet 
Nam

Model/ Model: Vật liệu chống cháy 
Kiểu/ Type: Dragon Rockwool 
Tỷ trọng/ Density: 130 kg/m³   
Kết cấu/ Construction: Phù hợp IMO. A799 (19), 
Phần 1 của IMO FPT Code/In accordance with IMO 
FPT Code, Part I- IMO. A799(19)

00456/20CN.WA

16/09/2020

16/09/2025

16/03/2023

CWA

8

Vật liệu có tính lan cháy thấp/ Low 
flame spread material Mitone

KCC Gimcheon Plant
Địa chỉ: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea
KCC Gimcheon Plant
Address: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea

Loại vật liệu/ Type: Mineral Fiber Acoustic Ceiling 
material 
Kiểu/ Model: KCC Mitone 
Đặc tính của sản phẩm/ Product description: Low 
flame-spread decorative veneers

00233/18CN01.WA

25/07/2018

25/07/2023

25/01/2021

CWA

9

Vách cấp B/ Class B bulkhead BIP 
W-102S B-15

BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Địa chỉ: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea
BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Address: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea

Kiểu/ Model: BIP W-102S 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Bông 
khoáng/Mineral wool (KCC Corporation) 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B-15 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Thép tấm mạ 
kẽm dày 0.6mm+bông khoáng dày khoảng 
50mm+thép tấm mạ kẽm dày 0.6mm/ 0.6mm 
galvanized thick steel sheet+ ≤ 50mm thick 
mineral wool+0.6mm galvanized thick steel sheet    
Chiều dày tấm/ Thickness of panel: 50mm

00295/18CN01.TA

07/12/2018

07/12/2023

07/06/2021

CTA
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10

Vách cấp B/ Class B bulkhead BIP 
W-106SE(6) B-15

BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Địa chỉ: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea
BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Address: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea

Kiểu/ Model: BIP W-106SE(6) 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Bông 
khoáng/Mineral wool (KCC Corporation) 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B-15 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Thép tấm mạ 
kẽm dày 0.6mm+thép tấm khoan lỗ dày 
0.4mm+bông khoáng dày 2x21.8mm+thép tấm 
khoan lỗ dày.6mm/ 0.6mm galvanized 
steel+0.4mm perforated steel sheet+2x21.8mm 
thick mineral wool+0.4mm perforated 
steel+0.6mm galvanized steel sheet.  
Chiều dày tấm/ Thickness of panel: 50mm

00295/18CN01.TA

07/12/2018

07/12/2023

07/06/2021

CTA

11

Vách cấp B/ Class B bulkhead BIP 
W-151S B-15

BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Địa chỉ: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea
BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Address: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea

Kiểu/ Model: BIP W-151S 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Bông 
khoáng/Mineral wool (KCC Corporation) 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B-15 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Thép tấm mạ 
kẽm dày 0.6mm+bông khoáng dày khoảng 
25mm+thép tấm mạ kẽm dày.6mm/ 0.6mm 
galvanized thick steel sheet+≤ 25mm thick 
mineral wool+0.6mm galvanized thick steel sheet.

Chiều dày tấm/ Thickness of panel: 25mm

00295/18CN01.TA

07/12/2018

07/12/2023

07/06/2021

CTA

12

Vách cấp B/ Class B bulkhead BIP 
W-308 B-15

BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Địa chỉ: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea
BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Address: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea

Kiểu/ Model: BIP W-308 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Bông 
khoáng/Mineral wool (KCC Corporation) 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B-15 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Thép tấm mạ 
kẽm dày 0.6mm+bông khoáng dày 48.5mm+thép 
tấm mạ kẽm dày 0.6mm/ 0.6mm galvanized thick 
steel sheet+48.5mm thick mineral wool+0.6mm 
galvanized thick steel sheet 
Chiều dày tấm/ Thickness of panel: 50mm

00295/18CN01.TA

07/12/2018

07/12/2023

07/06/2021

CTA
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13

Vách cấp B/ Class B bulkhead BIP 
W-358 B-0

BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Địa chỉ: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea
BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Address: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea

Kiểu/ Model: BIP W-358 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Bông 
khoáng/Mineral wool (Kumgang Korea Chemical 
Co., Ltd.) 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B-0 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Thép tấm mạ 
kẽm dày 0.6mm+bông khoáng dày khoảng 
25mm+thép tấm mạ kẽm dày 0.6mm/ 0.6mm 
galvanized thick steel sheet+ ≤ 25mm thick 
mineral wool +0.6mm galvanized thick steel sheet    
Chiều dày tấm/ Thickness of panel: 25mm

00295/18CN01.TA

07/12/2018

07/12/2023

07/06/2021

CTA

14

Trần cấp B/ Class B ceiling BIP 
C-511  B-0

BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Địa chỉ: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea
BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Address: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea

Kiểu/ Model: BIP C-511  
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Bông 
khoáng/Mineral wool (KCC Corporation) 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B-0 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Bông khoáng 
dày khoảng 25mm+thép tấm mạ kẽm dày 0.6mm 
có khoan lỗ hoặc không (khoan lỗ tối đa 5% với 
đường kính D1.8mm)/≤25mm thick mineral 
wool+covered with 0.6mm thick galvanized steel 
sheet or perforated galvanized steel (max 5% 
porosity of D1.8mm) 
Chiều dày tấm/ Thickness of panel: 25mm

00295/18CN02.TA

07/12/2018

07/12/2023

07/06/2021

CTA

15

Trần cấp B/ Class B ceiling BIP 
C-562 B-0

BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Địa chỉ: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea
BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Address: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea

Kiểu/ Model: BIP-C-562 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Bông 
khoáng/Mineral wool (KCC Corporation) 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B-0 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Bông khoáng 
dày khoảng 25mm+thép tấm dày 0.6mm hoặc 
lưới đan và thép tấm có khoan lỗ dày 0.6mm 
(khoan lỗ tối đa 5% với đường kính 
D1.8mm)/≤25mm thick mineral wool+0.6mm thick 
steel sheet or non-woven fabric and 0.6mm 
perforated steel (max 5% porosity of D1.8mm) 
Chiều dày tấm/ Thickness of panel: 25mm

00295/18CN02.TA

07/12/2018

07/12/2023

07/06/2021

CTA
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16

Trần cấp B/ Class B ceiling BIP 
C-563 B-0

BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Địa chỉ: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea
BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Address: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea

Kiểu/ Model: BIP C-563 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Bông 
khoáng/Mineral wool (KCC Corporation) 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B-15 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Bông khoáng 
dày khoảng 50mm+thép tấm dày 0.6mm/≤50mm 
thick mineral wool+0.6mm thick steel sheet 
Chiều dày tấm/ Thickness of panel: 50mm

00295/18CN02.TA

07/12/2018

07/12/2023

07/06/2021

CTA

17

Trần cấp B/ Class B ceiling BIP 
C-613 B-0

BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Địa chỉ: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea
BIP INDUSTRIES (BN GROUP)
Address: 28, Sonam 3-gil, 
Yangsan-si, Geongsangnam-do, 
Korea

Kiểu/ Model: BIP C-613 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Bông 
khoáng/Mineral wool (KCC Corporation) 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B-0 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Bông khoáng 
dày khoảng 25mm+thép tấm dày 0.6mm/≤ 25mm 
thick mineral wool+0.6mm thick steel sheet 
Chiều dày tấm/ Thickness of panel: 25mm

00295/18CN02.TA

07/12/2018

07/12/2023

07/06/2021

CTA

18

Cửa chống cháy/ Fire door MA60CX Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Địa chỉ: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China
Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Address: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China

Kiểu/ Type: MA60CX 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Rockwool, 
Calcium silicate board 
Cấp chống cháy/ Fire Class: A-60 
Vật liệu cửa/ Material of door leaf: 0.5mm Galv. 
Steel Plate + 6mm Calcium sillicate board + 
37mm Rockwool + 6mm Calcium silicate board + 
0.5mm Galv. Steel Plate 
Tổng chiều dày cửa/ Thicness of door leaf: 50 mm

00293/19CN01.TA

06/09/2019

06/09/2024

06/03/2022

CTA

6/11



Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

19

Cửa chống cháy/ Fire door MA15CX Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Địa chỉ: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China
Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Address: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China

Kiểu/ Type: MA15CX 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Rockwool 
Cấp chống cháy/ Fire Class: A-15 
Vật liệu cửa/ Material of door leaf: 0.55mm Galv. 
Steel Plate + 38.9mm Rockwool + 0.55mm Galv. 
Steel Plate 
Tổng chiều dày cửa/ Thicness of door leaf: 40 mm

00293/19CN01.TA

06/09/2019

06/09/2024

06/03/2022

CTA

20

Cửa chống cháy/ Fire door 
MKB15CXT

Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Địa chỉ: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China
Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Address: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China

Kiểu/ Type: MKB15CXT 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Rockwool 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B15 
Vật liệu cửa/ Material of door leaf: 0.55mm Galv. 
Steel Plate  + 38.9mm Rockwool + 0.55mm Galv. 
Steel Plate 
Tổng chiều dày cửa/ Thicness of door leaf: 40 mm

00293/19CN01.TA

06/09/2019

06/09/2024

06/03/2022

CTA

21

Tấm vách chống cháy/ Class 
bulkhead B25A

Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Địa chỉ: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China
Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Address: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China

Kiểu/ Type: B25A 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Rockwool 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B15 
Kết cấu/ Construction: 0.6mm Galv. Steel Plate + 
23.8mm Rockwool + 0.6 Galv. Steel Plate 
Chiều dày tấm/ Thicness of panel: 25 mm

00293/19CN02.TA

06/09/2019

06/09/2024

06/03/2022

CTA

7/11
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22

Tấm vách chống cháy/ Class 
bulkhead B50A

Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Địa chỉ: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China
Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Address: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China

Kiểu/ Type: B50A 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Rockwool 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B15 
Kết cấu/ Construction: 0.55mm Galv. Steel Plate + 
48.9mm Rockwool + 0.55mm Galv. Steel Plate 
Chiều dày tấm/ Thicness of panel: 50 mm

00293/19CN02.TA

06/09/2019

06/09/2024

06/03/2022

CTA

23

Tấm vách chống cháy/ Class 
bulkhead B25AXY

Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Địa chỉ: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China
Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Address: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China

Kiểu/ Type: B25AXY 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Rockwool 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B0 
Kết cấu/ Construction: 0.55mm Galv. Steel Plate 
(with sound-absorbing holes, D2.5mm in 
diameter and 5mm in spacing) + 23.9mm 
Rockwool + 0.55mm Galv. Steel Plate 
Chiều dày tấm/ Thicness of panel: 25 mm

00293/19CN02.TA

06/09/2019

06/09/2024

06/03/2022

CTA

24

Tấm trần chống cháy/ Class ceiling 
T30AXY

Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Địa chỉ: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China
Huanan Building Materials 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Address: 5th FL, Jiuzhou Electric 
Building, Southern No12Rd. 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, China

Kểu/ Model: T30AXY 
Vật liệu chống cháy/ Insulation Material: Rockwool 
Cấp chống cháy/ Fire Class: B15 
Loại kết cấu/ Type of construction: 0.6mm Steel 
plate + 28.8mm Rockwool + 0.6mm micropore 
Steel plate 
Chiều dày tấm/ Thickness: 30 mm

00293/19CN03.TA

06/09/2019

06/09/2024

06/03/2022

CTA

8/11
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25

Vách chống cháy cấp A-60/ A-60 
Class Bulkhead DQ-TG/B-II

Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Địa chỉ: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)
Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Address: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)

Kiểu/ Model: DG-TG/B-II (Drawing No. 
DG-A60-06-21, DG-GS-01) 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Steel bulkhead 
(≥5mm)+Insulation material (non-combustible 
material) 
Vật liệu chống cháy/ Insulation material: TG type 
ceramic fiber plates, nominal thickness:
(20+20)mm, nominal density: 170kg/m³  
Cấp chống cháy/ Fire class: A60

00254/17CN01.TA

18/09/2017

18/09/2022

18/03/2020

CTA

26

Vách chống cháy cấp A-60/ A-60 
Class Bulkhead FIRE BULKHEAD

Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Địa chỉ: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)
Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Address: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)

Kiểu/ Model: DQ-TG/B-II 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Steel bulkhead 
(≥ 5mm)+Insulation material (non-combustible) 
Vật liệu chống cháy/ Insulation material: TG type 
ceramic fiber plates, nominal thickness 
(20+20)mm, nominal density: 170kg/m3  
Cấp chống cháy/ Fire class: A60

00254/17CN01.WA

18/09/2017

18/09/2022

18/03/2020

CWA

27

Vách chống cháy cấp A-60/ A-60 
Class Bulkhead Type W-101

KCC Gimcheon Plant
Địa chỉ: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea
KCC Gimcheon Plant
Address: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea

Kiểu/ Model: Type W-101  
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Vách chống 
cháy A-60/A-60 class Bulkhead 
Vật liệu chống cháy/ Insulation material: Bông đá 
tỷ trọng cao (120kg/m3) dày 50mm+ đinh cách 
đều 300mm+ Lớp phủ không cháy /Structural 
steel bulkhead insulated with 50mm thick 
"Hi-wool" of density 120 kg/m3 + pins in spacing  
300mm+ exposed surface with non-combustible 
foil 
Cấp chống cháy/ Fire class: A-60

00233/18CN01.TA

25/07/2018

25/07/2023

25/01/2021

CTA

9/11



Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

28

Vách chống cháy cấp A-60/ A-60 
Class Bulkhead Type W-212-II

KCC Gimcheon Plant
Địa chỉ: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea
KCC Gimcheon Plant
Address: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea

Kiểu/ Model: Type W-212-II 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Vách chống 
cháy A-60/ A-60 class bulkhead 
Vật liệu chống cháy/ Insulation material: Bông đá 
tỷ trọng cao (110kg/m3) dày 75mm+ đinh cách đều 
300mm+ Lớp phủ không cháy /Structural steel 
bulkhead insulated with 75mm thick "Hi-wool" of 
density 110 kg/m3 + pins in spacing  300mm+ 
exposed surface with non-combustible foil 
Cấp chống cháy/ Fire class: A-60

00233/18CN01.TA

25/07/2018

25/07/2023

25/01/2021

CTA

29

Trần chống cháy cấp A-60/ A-60 
Class deck Type D-105-II

KCC Gimcheon Plant
Địa chỉ: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea
KCC Gimcheon Plant
Address: 1936 Namsanli, 
Ueomomyeon Gimcheon City, 
Korea

Kiểu/ Model: Type - D105- II 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Trần chống 
cháy A-60/A-60 class deck 
Vật liệu chống cháy/ Insulation material: Bông đá 
tỷ trọng cao (120kg/m3) dày 50mm + đinh cách 
đều 300mm+ Lớp phủ không cháy/ Structural 
steel bulkhead insulated below with 50mm thick 
"Hi-wool" of density (120kg/m3) + pins in spacing 
300mm + exposed surface with non-combustible 
foil. 
Cấp chống cháy/ Fire class: A-60

00233/18CN02.TA

25/07/2018

25/07/2023

25/01/2021

CTA

30

Trần chống cháy cấp A-60/ A-60 
Class deck FIRE DECK

Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Địa chỉ: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)
Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Address: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)

Kiểu/ Model: DQ-TG/D-II 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Steel deck (≥ 
5mm) +Insulation material (non-combustible 
material) 
Vật liệu chống cháy/ Insulation material: TG type 
ceramic fiber plates, nominal thickness: 30mm, 
nominal density: 170kg/m3 
Cấp chống cháy/ Fire class: A60

00254/17CN01.WA

18/09/2017

18/09/2022

18/03/2020

CWA

10/11
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Trần chống cháy cấp A-60/ A-60 
Class deck DQ-TG/D-II

Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Địa chỉ: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)
Zhejiang Pusen new material 
technology Co., Ltd
Address: No.199 Qianlong South 
Road Qianyuan Town Deqing 
County Zhejiang Pro. (China)

Kiểu/ Model: DQ-TG/D-II (Drawing DQ-TG/D-II) 
Kiểu kết cấu/ Type of construction: Steel deck (≥ 
5mm)+ Insulation material (non-combustible 
material) 
Vật liệu chống cháy/ Insulation material: TG type 
ceramic fiber plates nominal thickness 30mm, 
nominal density :170kg/m³ 
Cấp chống cháy/ Fire class: A-60

00254/17CN02.TA

18/09/2017

18/09/2022

18/03/2020

CTA

11/11


